
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 19/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26203335537  Lê Thị Hồng  Anh 03/06/2002 Quảng Nam 30SHT2

2 27265280103  Nguyễn Thị Kim  Anh 26/06/1980 Quảng Nam 30SHT2

3 26211341759  Nguyễn Mạnh  Cường 30/01/2002 Đà Nẵng 30SHT2

4 28204600055  Nguyễn Thị Mai  Dương 13/02/2004 Đắk Nông 30SHT2

5 28207103563  Nguyễn Lê Ánh  Duyên 03/08/2004 Đà Nẵng 30SHT2

6 27204802099  Chu Thúy  Hằng 12/08/2003 Hà Tĩnh 30SHT2

7 28204749938  Nguyễn Đoàn Thúy  Hằng 09/03/2004 Quảng Nam 30SHT2

8 28214146978  Lương Văn  Hiếu 09/11/2004 Quảng Trị 30SHT2

9 28204138436  Tô Thị Thanh  Huyền 06/10/2004 Quảng Nam 30SHT2

10 24211210593  Trần Nguyễn Chí  Khang 14/12/2000 Quảng Nam 30SHT2

11 24217108548  Trịnh Vũ Tùng  Lâm 29/12/2000 Tuyên Quang 30SHT2

12 28204602520  Phan Thị Mỹ  Lệ 20/01/2004 Quảng Nam 30SHT2

13 28207206565  Thân Thị  Mai 18/12/2003 Hà Tĩnh 30SHT2

14 27202122649  Võ Thị Hồng  Vỹ 10/12/2003 Quảng Nam 29THT6 Thi ghép

15 26217133518  Nguyễn Bính  Tú 21/10/2002 Quảng Nam 29TYC7 Thi ghép

16 24217205182  Nguyễn Hữu  Mạnh 05/08/2000 Đắk Lắk 30CBN1 Học ghép

17 26217236106  Mai Tiến  Sơn 23/06/2002 Quảng Nam 30CBN3 Thi ghép

18 27203538823  Lê Nguyễn Phương  Uyên 04/09/2003 Đà Nẵng 30CSC2 Thi ghép

19 27203942076  Văn Thị Thu  Uyên 24/08/2003 Quảng Nam 30CSC2 Thi ghép

20 27212245265  Phạm Đỗ Quỳnh  Trang 07/01/2003 Đắk Lắk 30CYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 26211320729  Trần Hữu  Nghĩa 29/07/2001 Quảng Trị 30SHT2

2 28204105320  Nguyễn Thị Như  Ngọc 25/11/2004 Đắk Nông 30SHT2

3 28204354652  Lê Thị Hoài  Nhi 24/11/2004 Quảng Nam 30SHT2

4 28217131033  Huỳnh Nguyễn Yến  Nhi 24/01/2004 Đà Nẵng 30SHT2

5 26211320236  Lê Võ Di  Niên 02/09/2002 Quảng Ngãi 30SHT2

6 24207100482  Nguyễn Xuân Hồng  Phúc 03/08/2000 Đà Nẵng 30SHT2

7 28204603263  Nguyễn Thị Hoài  Phúc 04/07/2004 Quảng Nam 30SHT2

8 28208003349  Lê Thị Thu  Thắm 11/08/2004 Đà Nẵng 30SHT2

9 28206254725  Trần Anh  Thơ 25/12/2002 Đà Nẵng 30SHT2

10 28204600355  Bùi Thị Anh  Thư 30/07/2004 Đắk Lắk 30SHT2

11 28207206915  Lương Huyền  Trang 15/01/2004 Quảng Nam 30SHT2

12 28207440644  Nguyễn Quỳnh  Trang 05/05/2004 Đà Nẵng 30SHT2

13 28207250163  Hồ Thị Thúy  Trinh 13/08/2004 Hà Tĩnh 30SHT2

14 26212231163  Nguyễn Quốc  Trung 08/12/2002 Gia Lai 30SHT2

15 27204801106  Đinh Thị Cẩm  Tú 29/03/2003 Nghệ An 30SHT2

16 2320538835  Lê Thị Ngọc  Yến 20/06/1999 Kon Tum 30SHT2

17 27202738992  Lê Phương  Anh 03/02/2003 Quảng Trị 30TSC4

18 27213045055  Huỳnh  Đức 31/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4

19 27207102908  Châu Thị Mỹ  Dung 15/03/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

20 27202101630  Lê Thị  Huệ 08/06/2003 Quảng Nam 30TSC4

21 27207340812  Nguyễn Thị Thu  Hương 19/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4

22 27202241987  Phạm Quốc  Huy 12/04/2003 Đà Nẵng 30TSC4

23 27212122418  Trần Đang  Huy 09/03/2003 Bình Định 30TSC4

24 27202139410  Huỳnh Thanh  Huyền 22/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

25 27212438151  Huỳnh Minh  Thuyết 23/09/2003 Quảng Nam 30SSC2 Thi ghép

26 24215303722  Hồ Văn  Khởi 05/12/2000 Quảng Ngãi 30THT4 Thi ghép
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27 27203349613  Hồ Thị  Nguyệt 16/06/2002 Quảng Trị 30THT5 Thi ghép

28 26207100641  Lê Nguyên  Hân 15/04/2002 Phú Quốc 30TSC1 Thi ghép

29 28204553662  Phạm Thị Kiều  Vy 02/09/2004 Quảng Bình 30TSC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27203300847  Võ Thị Thanh  Huyền 09/12/2003 Quảng Nam 30TSC4

2 27212229450  Nguyễn Ngọc  Khoa 05/02/2003 Phú Yên 30TSC4

3 27202636137  Đỗ Thị Mỹ  Linh 30/11/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

4 27202140925  Lưu Thị  Luyện 14/11/2003 Quảng Nam 30TSC4

5 27212702794  Phạm Thế  Mạnh 15/01/2003 Quảng Nam 30TSC4

6 27202702678  Võ Thị Diễm  My 13/10/2003 Bình Định 30TSC4

7 27217231192  Lê Tự Quốc  Nam 16/03/2003 Ninh Thuận 30TSC4

8 27207133034  Trần Thị Phương  Ngân 14/08/2003 Quảng Nam 30TSC4

9 27202134386  Phạm Bích  Ngọc 29/01/2003 Hải Phòng 30TSC4

10 27203301927  Phạm Thị Bích  Ngọc 17/10/2003 Đắk Lắk 30TSC4

11 27203332661  Lê Thị Minh  Nguyệt 26/02/2003 Phú Yên 30TSC4

12 27202135554  Vũ Lê Quỳnh  Nhi 20/02/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

13 27203324324  Nguyễn Thị Tâm  Nhi 27/02/2003 Đà Nẵng 30TSC4

14 27207241245  Võ Thị Yến  Nhi 12/11/2003 Quảng Nam 30TSC4

15 27213301892  Nguyễn Huỳnh  Nhi 01/05/2003 Quảng Nam 30TSC4

16 27213327361  Nguyễn Viết  Quốc 08/03/2003 Đắk Lắk 30TSC4

17 27202203086  Nguyễn Thị Khánh  Quỳnh 13/10/2003 Quảng Nam 30TSC4

18 27212152040  Lê Anh  Tài 30/11/2003 Bình Định 30TSC4

19 27213623753  Nguyễn Võ Nguyên  Thảo 10/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

20 27202100235  Phạm Thị Bảo  Thi 09/02/2003 Phú Yên 30TSC4

21 27202745621  Trần Thị  Thơm 06/08/2003 Nghệ An 30TSC4

22 27202102029  Võ Lê Hoài  Thương 28/08/2003 Quảng Trị 30TSC4

23 27207230386  Nguyễn Văn  Trung 30/10/2002 Đà Nẵng 30TSC4

24 26217124608  Lê Đức  Viễn 19/12/2002 Quảng Nam 30TSC4

25 27202100909  Trần Thị Như  Ý 20/07/2003 Bình Định 30TSC4

26 27212243980  Nguyễn Tuấn  Anh 27/03/2003 Quảng Trị 30TYC5
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27 26217135634  Nguyễn Đức  Hậu 20/05/2002 Đà Nẵng 30TYC5

28 27212145317  Nguyễn Ngọc  Hiển 12/01/2003 Quảng Nam 30TYC5

29 27215433634  Chung Trần Hiểu  Hoa 08/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC5

30 24215216062  Lê Phước Bảo  Khang 19/02/2000 Đà Lạt 30TYC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27203338809  Nguyễn Thị Cẩm  Khanh 10/03/2003 Nghệ An 30TYC5

2 27215245781  Lê Duy  Khánh 04/06/2003 Đà Nẵng 30TYC5

3 27215252666  Nguyễn Ngọc  Lâm 13/04/2003 Đắk Nông 30TYC5

4 27215252667  Phan Gia  Lâm 11/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC5

5 27202302559  Trần Thị Phương  Linh 03/04/2003 Nghệ An 30TYC5

6 27212140382  Lê Tấn  Long 17/02/2003 Phú Yên 30TYC5

7 27217136125  Triệu Đức  Mạnh 10/04/2003 Đắk Lắk 30TYC5

8 27208653576  Phạm Thị Diễm  Mi 16/10/2003 Bình Định 30TYC5

9 27205401159  Nguyễn Hoàng  My 17/12/2003 Gia Lai 30TYC5

10 27215254087  Trần Huyền  My 24/01/2003 Khánh Hòa 30TYC5

11 27208646083  Nguyễn Thị Kim  Ngân 03/11/2003 Bình Dương 30TYC5

12 27205342938  Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 01/08/2003 Quảng Bình 30TYC5

13 27205435975  Nguyễn Phương  Nguyên 04/01/2003 Gia Lai 30TYC5

14 27215433345  Kiều Thành Thảo  Nguyên 31/05/2003 Ninh Thuận 30TYC5

15 27202231086  Nguyễn Quỳnh  Như 13/01/2003 Phú Yên 30TYC5

16 27215253672  Trần Mạc Hồng  Nhung 08/04/2003 Gia Lai 30TYC5

17 27205245457  Võ Thị Mỵ  Ni 07/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC5

18 27217138091  Bùi Văn  Phong 04/10/2003 Đắk Nông 30TYC5

19 27205201712  Nguyễn Minh  Quân 30/10/2003 Đà Nẵng 30TYC5

20 27215202128  Lê Duy Anh  Quân 13/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC5

21 27207131271  Hồ Thị  Quý 13/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC5

22 27215246047  Trần Văn  Thạch 26/10/2003 Quảng Nam 30TYC5

23 27215245615  Vũ Duy  Thành 06/12/2003 Gia Lai 30TYC5

24 28207133184  Hồ Thị Thu  Thủy 17/07/2004 Quảng Trị 30TYC5

25 28216703259  Trần Thị  Tình 21/04/2004 Quảng Trị 30TYC5

26 27205438379  Lê Thị Tuyết  Trâm 28/05/2003 Khánh Hòa 30TYC5
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27 27207120791  Bạch Huỳnh Ngọc  Trân 22/03/2003 Phú Yên 30TYC5

28 27213302527  Lê Thị Kiều  Trang 01/10/2003 Hà Tĩnh 30TYC5

29 27205434042  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 10/03/2003 Quảng Bình 30TYC5

30 27215100925  Nhữ Quốc  Trung 26/01/2003 Bình Định 30TYC5
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